
 
STT Ngành hàng cấp 1 Ngành hàng cấp 2 Ngành hàng cấp 3 

1 Thể Thao & Dã Ngoại Giày Thể Thao Giày Bóng Rổ 

2 Thể Thao & Dã Ngoại Giày Thể Thao Giày Chạy Bộ 

3 Thể Thao & Dã Ngoại Giày Thể Thao Giày Tập Luyện 

4 Thể Thao & Dã Ngoại Giày Thể Thao Giày Tennis 

5 Thể Thao & Dã Ngoại Giày Thể Thao Giày Bóng Chuyền 

6 Thể Thao & Dã Ngoại Giày Thể Thao Giày Cầu Lông 

7 Thể Thao & Dã Ngoại Giày Thể Thao Giày Futsal 

8 Thể Thao & Dã Ngoại Giày Thể Thao Giày Dã Ngoại 

9 Thể Thao & Dã Ngoại Giày Thể Thao Giày Bóng Đá 

10 Thể Thao & Dã Ngoại Giày Thể Thao Giày Thể Thao Trẻ Em 

11 Thể Thao & Dã Ngoại Giày Thể Thao Giày Thể Thao Khác 

12 Thể Thao & Dã Ngoại 
Thời Trang Thể 

Thao & Dã Ngoại Bộ Đồ Thể Thao 

13 Thể Thao & Dã Ngoại 
Thời Trang Thể 

Thao & Dã Ngoại Áo Khoác 

14 Thể Thao & Dã Ngoại 
Thời Trang Thể 

Thao & Dã Ngoại Áo Thể Thao 

15 Thể Thao & Dã Ngoại 
Thời Trang Thể 

Thao & Dã Ngoại Áo CLB 

16 Thể Thao & Dã Ngoại 
Thời Trang Thể 

Thao & Dã Ngoại Quần Thể Thao 

17 Thể Thao & Dã Ngoại 
Thời Trang Thể 

Thao & Dã Ngoại Đồ Bơi 

18 Thể Thao & Dã Ngoại 
Thời Trang Thể 

Thao & Dã Ngoại Đồ Bơi 

19 Thể Thao & Dã Ngoại 
Thời Trang Thể 

Thao & Dã Ngoại Đồ Bơi 

20 Thể Thao & Dã Ngoại 
Thời Trang Thể 

Thao & Dã Ngoại Đồ Bơi 

21 Thể Thao & Dã Ngoại 
Thời Trang Thể 

Thao & Dã Ngoại Đồ Bơi 

22 Thể Thao & Dã Ngoại 
Thời Trang Thể 

Thao & Dã Ngoại Áo Lót Thể Thao 



23 Thể Thao & Dã Ngoại 
Thời Trang Thể 

Thao & Dã Ngoại 
Thời Trang Thể Thao Trẻ 

Em 

24 Thể Thao & Dã Ngoại 
Phụ Kiện Thể Thao 

& Dã Ngoại Áo Mưa 

25 Thời Trang Nam Quần jean  

26 Thời Trang Nam Hoodie & Áo nỉ Áo hoodie 

27 Thời Trang Nam Hoodie & Áo nỉ Áo nỉ 

28 Thời Trang Nam Hoodie & Áo nỉ Khác 

29 Thời Trang Nam Áo len  

30 Thời Trang Nam Áo khoác 
Áo khoác mùa đông & Áo 

choàng 

31 Thời Trang Nam Áo khoác Áo khoác 

32 Thời Trang Nam Áo khoác Áo khoác vest 

33 Thời Trang Nam Áo khoác Khác 

34 Thời Trang Nam Com lê Bộ Com lê 

35 Thời Trang Nam Com lê Áo Khoác & Blazer 

36 Thời Trang Nam Com lê Quần âu 

37 Thời Trang Nam Com lê Áo vest & Gi lê 

38 Thời Trang Nam Com lê Khác 

39 Thời Trang Nam Quần dài Quần túi hộp 

40 Thời Trang Nam Quần dài Quần jogger 

41 Thời Trang Nam Quần dài Quần dài 

42 Thời Trang Nam Quần dài Khác 

43 Thời Trang Nam Quần đùi  

44 Thời Trang Nam Áo Áo sơ mi 

45 Thời Trang Nam Áo Áo polo 

46 Thời Trang Nam Áo Áo thun 

47 Thời Trang Nam Áo Áo ba lỗ 

48 Thời Trang Nam Áo Khác 

49 Thời Trang Nam Đồ lót Quần lót 

50 Thời Trang Nam Đồ lót Áo lót 

51 Thời Trang Nam Đồ lót Đồ lót giữ nhiệt 

52 Thời Trang Nam Đồ lót Khác 



53 Thời Trang Nam Đồ ngủ  

54 Thời Trang Nam Bộ  

55 Thời Trang Nam 
Trang phục truyền 

thống Áo 

56 Thời Trang Nam 
Trang phục truyền 

thống Quần 

57 Thời Trang Nam 
Trang phục truyền 

thống Bộ 

58 Thời Trang Nam 
Trang phục truyền 

thống Khác 

59 Thời Trang Nam Đồ hóa trang  

60 Thời Trang Nam 
Trang phục ngành 

nghề  

61 Thời Trang Nữ Áo Áo hai dây và ba lỗ 

62 Thời Trang Nữ Áo Áo ống 

63 Thời Trang Nữ Áo Áo thun 

64 Thời Trang Nữ Áo Áo sơ mi 

65 Thời Trang Nữ Áo Áo polo 

66 Thời Trang Nữ Áo Áo liền thân 

67 Thời Trang Nữ Áo Khác 

68 Thời Trang Nữ Quần Quần legging 

69 Thời Trang Nữ Quần Quần dài 

70 Thời Trang Nữ Quần Khác 

71 Thời Trang Nữ Quần đùi Quần đùi 

72 Thời Trang Nữ Quần đùi Quần váy 

73 Thời Trang Nữ Quần đùi Khác 

74 Thời Trang Nữ Váy  

75 Thời Trang Nữ Quần jeans  

76 Thời Trang Nữ Đầm  

77 Thời Trang Nữ Váy cưới  

78 Thời Trang Nữ Đồ liền thân Đồ bay (Jumpsuits) 

79 Thời Trang Nữ Đồ liền thân Đồ bay ngắn (playsuits) 

80 Thời Trang Nữ Đồ liền thân Quần yếm 

81 Thời Trang Nữ Đồ liền thân Khác 



82 Thời Trang Nữ Áo khoác Áo khoác mùa đông 

83 Thời Trang Nữ Áo khoác Áo choàng 

84 Thời Trang Nữ Áo khoác Áo blazer 

85 Thời Trang Nữ Áo khoác Áo khoác ngoài 

86 Thời Trang Nữ Áo khoác Áo vest 

87 Thời Trang Nữ Áo khoác Khác 

88 Thời Trang Nữ Áo len  

89 Thời Trang Nữ Hoodie và Áo nỉ Áo khoác nỉ 

90 Thời Trang Nữ Hoodie và Áo nỉ Áo hoodies 

91 Thời Trang Nữ Hoodie và Áo nỉ Khác 

92 Thời Trang Nữ Bộ Bộ đồ đôi 

93 Thời Trang Nữ Bộ Bộ đồ gia đình 

94 Thời Trang Nữ Bộ Đồ lẻ 

95 Thời Trang Nữ Bộ Khác 

96 Thời Trang Nữ Đồ lót Bộ đồ lót 

97 Thời Trang Nữ Đồ lót Áo ngực 

98 Thời Trang Nữ Đồ lót Quần lót 

99 Thời Trang Nữ Đồ lót Đồ lót giữ nhiệt 

100 Thời Trang Nữ Đồ lót Đồ định hình 

101 Thời Trang Nữ Đồ lót Đồ lót bảo hộ 

102 Thời Trang Nữ Đồ lót Đồ lót gợi cảm 

103 Thời Trang Nữ Đồ ngủ Pyjama 

104 Thời Trang Nữ Đồ ngủ Váy ngủ 

105 Thời Trang Nữ Đồ ngủ 
Áo choàng ngủ, Áo khoác 

kimono 

106 Thời Trang Nữ Đồ ngủ Khác 

107 Thời Trang Nữ Đồ Bầu Áo ngực cho con bú 

108 Thời Trang Nữ Đồ Bầu Đầm bầu 

109 Thời Trang Nữ Đồ Bầu Áo bầu 

110 Thời Trang Nữ Đồ Bầu Đồ mặc cho con bú 

111 Thời Trang Nữ Đồ Bầu Bộ đồ bầu 

112 Thời Trang Nữ Đồ Bầu Quần bầu, Váy bầu 



113 Thời Trang Nữ Đồ Bầu Khác 

114 Thời Trang Nữ Đồ truyền thống Áo 

115 Thời Trang Nữ Đồ truyền thống Quần và chân váy 

116 Thời Trang Nữ Đồ truyền thống Bộ 

117 Thời Trang Nữ Đồ truyền thống Đầm 

118 Thời Trang Nữ Đồ truyền thống Khác 

119 Thời Trang Nữ Đồ hóa trang  

120 Giày Dép Nam Bốt Bốt thời trang 

121 Giày Dép Nam Bốt Bốt đi mưa 

122 Giày Dép Nam Bốt Bốt bảo hộ 

123 Giày Dép Nam Bốt Khác 

124 Giày Dép Nam 
Giày thể thao/ 

Sneakers  

125 Giày Dép Nam Giày sục  

126 Giày Dép Nam Giày tây lười  

127 Giày Dép Nam 
Giày Oxfords & 
Giày buộc dây  

128 Giày Dép Nam Xăng-đan & Dép Dép xỏ ngón 

129 Giày Dép Nam Xăng-đan & Dép Xăng-đan 

130 Giày Dép Nam Xăng-đan & Dép Dép đi trong nhà 

131 Giày Dép Nam Xăng-đan & Dép Dép mát-xa 

132 Giày Dép Nam Xăng-đan & Dép Khác 

133 Giày Dép Nữ Bốt Bốt đi mưa 

134 Giày Dép Nữ Bốt Bốt thời trang 

135 Giày Dép Nữ Bốt Khác 

136 Giày Dép Nữ 
Giày thể thao/ 

sneaker  

137 Giày Dép Nữ Giày đế bằng Giày bale 

138 Giày Dép Nữ Giày đế bằng Giày lười 

139 Giày Dép Nữ Giày đế bằng 
Giày Oxford & Giày buộc 

dây 

140 Giày Dép Nữ Giày đế bằng Giày sục & Giày búp bê 

141 Giày Dép Nữ Giày đế bằng Khác 



142 Giày Dép Nữ Giày cao gót  

143 Giày Dép Nữ Giày đế xuồng  

144 Giày Dép Nữ Xăng-đan và dép Xăng-đan đế bằng 

145 Giày Dép Nữ Xăng-đan và dép Dép kẹp/ dép xỏ ngón 

146 Giày Dép Nữ Xăng-đan và dép Dép mát-xa 

147 Giày Dép Nữ Xăng-đan và dép Dép đi trong nhà 

148 Giày Dép Nữ Xăng-đan và dép Khác 

149 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo trẻ em Áo khoác nhẹ 

150 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo trẻ em Áo khoác mùa đông 

151 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo trẻ em Váy 

152 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo trẻ em Quần/Chân váy 

153 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo trẻ em Quần/Chân váy 

154 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo trẻ em Quần/Chân váy 

155 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo trẻ em Quần/Chân váy 

156 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo trẻ em Đồ ngủ 

157 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo trẻ em Áo 

158 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo trẻ em Bộ đồ liền thân 

159 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo trẻ em Bộ quần áo 

160 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo trẻ em Đồ bơi 

161 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo trẻ em Khác 

162 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh 
Phụ kiện trẻ em & 

trẻ sơ sinh Đồ đi mưa 

163 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh 
Phụ kiện trẻ em & 

trẻ sơ sinh Đồ đi mưa 

164 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh 
Phụ kiện trẻ em & 

trẻ sơ sinh Đồ đi mưa 

165 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh 
Bao tay trẻ em & 

Tất  

166 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Đồ hóa trang 

167 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Đồ lót 

168 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Đồ ngủ 

169 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Đồ bơi 

170 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Áo 



171 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Áo 

172 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Áo 

173 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Áo 

174 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Áo khoác 

175 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Áo khoác 

176 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Áo khoác 

177 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Áo khoác 

178 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Áo khoác 

179 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Áo khoác 

180 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Áo khoác 

181 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Quần 

182 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Quần 

183 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Quần 

184 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Quần 

185 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Quần 

186 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Com lê & đồ bộ 

187 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé trai Khác 

188 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Đồ hóa trang 

189 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Đồ lót 

190 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Đồ ngủ 

191 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Đồ bơi 

192 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Áo 

193 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Áo 

194 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Áo 

195 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Áo 

196 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Áo khoác 

197 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Áo khoác 

198 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Áo khoác 

199 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Áo khoác 

200 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Áo khoác 

201 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Áo khoác 

202 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Áo khoác 



203 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Quần 

204 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Quần 

205 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Quần 

206 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Quần 

207 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Quần 

208 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Quần 

209 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Đồ liền thân 

210 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Váy 

211 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Com lê & đồ bộ 

212 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Quần áo bé gái Khác 

213 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Giày bé trai Bốt 

214 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Giày bé trai Dép quai hậu 

215 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Giày bé trai Giày thể thao 

216 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Giày bé trai Dép lê 

217 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Giày bé trai Giày tây 

218 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Giày bé trai Giày lười 

219 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Giày bé trai Khác 

220 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Giày bé gái Bốt 

221 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Giày bé gái Dép quai hậu 

222 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Giày bé gái Giày thể thao 

223 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Giày bé gái Giày lười 

224 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Giày bé gái Dép lê 

225 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Giày bé gái Giày bệt 

226 Thời trang trẻ em & trẻ sơ sinh Giày bé gái Khác 

 


